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Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
I. Ngành TIẾNG NHẬT; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 35 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (Phòng Quản trị dịch vụ)
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: 
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:        phòng (tổng diện tích:       m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập:       phòng, xưởng (tổng diện tích:       m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	ĐVT
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	I
	PHÒNG LÝ THUYẾT
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	 

	II
	PHÒNG NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn điều khiển 
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Hệ điều hành
	Chiếc
	1
	
	 

	3
	Phần mềm học ngoại ngữ
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector) 
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính 
	Bộ
	19
	1
	 

	7
	Tai nghe 
	Bộ
	19
	40
	Dùng cho 40 sv

	8
	Máy quét (scanner)
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	III
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	30
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bảng ghim
	Chiếc
	1
	1
	Trang bị theo đơn vị

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	Trang bị theo đơn vị

	5
	Hệ thống mạng LAN 
	Hệ thống
	1
	1
	 

	6
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Đường truyền Internet
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Phần mềm tin học văn phòng
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Trình duyệt Web
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Phần mềm kế toán
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Phẩn mềm diệt Virus
	Bộ
	1
	1
	 



3. Đội ngũ nhà giáo: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: 10 người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)	
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	


4. Chương trình đào tạo 
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề TIẾNG NHẬT trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Tiếng Nhật.
e) Nội dung chương trình:
	Mã        môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
Tổng     số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T3.02
	Giáo dục Chính trị 
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T3.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T3.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T3.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T3.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T3.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T3.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1485
	391
	1061
	33

	II.1
	Môn học cơ sở
	17
	330
	165
	150
	15

	KT.T3.01
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	NN.T3.156
	Tiếng Việt Thực hành
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.96
	Cở sở Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.01
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.02
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.03
	Từ vựng học Tiếng Nhật
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	33
	1065
	200
	851
	14

	NN.T3.04
	Nghe Tiếng Nhật 
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.05
	Thực hành Nghe Tiếng Nhật 1 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NN.T3.06
	Nói Tiếng Nhật 
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.07
	Thực hành Nói Tiếng Nhật 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NN.T3.08
	Đọc hiểu Tiếng Nhật 
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.09
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NN.T3.10
	Viết Tiếng Nhật 
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.11
	Thực hành Viết Tiếng Nhật 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	NN.T3.12
	Văn hóa Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.13
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	NN.T3.18
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(5,5,0)
	225
	 75
	146
	4 

	NN.T3.19
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	90
	26
	60
	4

	NN.T3.14
	Tiếng Nhật du lịch
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.15
	Tiếng Nhật văn phòng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.16
	Tiếng Nhật nâng cao
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.17
	Tiếng Nhật chăm sóc khách hàng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	65
	1740
	485
	1209
	46




I. Ngành TIẾNG HÀN QUỐC; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 50 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (Phòng Quản trị dịch vụ)
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: 
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:       phòng (tổng diện tích:           m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập:        phòng, xưởng (tổng diện tích:          m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	ĐVT
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	I
	PHÒNG LÝ THUYẾT
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	 

	II
	PHÒNG NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn điều khiển 
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Hệ điều hành
	Chiếc
	1
	
	 

	3
	Phần mềm học ngoại ngữ
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector) 
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính 
	Bộ
	19
	1
	 Bộ nhận tín hiệu học viên 40 sv

	7
	Tai nghe 
	Bộ
	19
	40
	Dùng cho 40 sv

	8
	Máy quét (scanner)
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	III
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	30
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bảng ghim
	Chiếc
	1
	1
	

	4
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	1
	

	5
	Hệ thống mạng LAN 
	Hệ thống
	1
	1
	 

	6
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Đường truyền Internet
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Phần mềm tin học văn phòng
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Trình duyệt Web
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Phần mềm kế toán
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Phẩn mềm diệt Virus
	Bộ
	1
	1
	 



3. Đội ngũ nhà giáo: (Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp)
a) Tổng số nhà giáo cơ hữu: 10 người.
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu: 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
4. Chương trình đào tạo 	
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề TIẾNG HÀN QUỐC trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: 697/QĐ-LTT ngày 30/10/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp để áp dụng từ khóa 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Tiếng Hàn Quốc
e) Nội dung chương trình:
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T3.02
	Giáo dục Chính trị 
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T3.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T3.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T3.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T3.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T3.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T3.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1485
	391
	1061
	33

	II.1
	Môn học cơ sở
	17
	330
	165
	150
	15

	KT.T3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	NN.T3.156
	Tiếng Việt Thực hành
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.96
	Cở sở Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.20
	Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.21
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.22
	Âm vị tiếng Hàn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	29
	1065
	200
	851
	14

	NN.T3.24
	Văn hóa Hàn Quốc
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.25
	Nghe Tiếng Hàn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.26
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.T3.27
	Nói Tiếng Hàn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.28
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.T3.29
	Đọc hiểu Tiếng Hàn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.30
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.T3.31
	Viết Tiếng Hàn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	NN.T3.32
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.T3.37
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	NN.T3.38
	Trải nghiệm doanh nghiệp  (**)
	10(5,5,0)
	225
	75
	146
	4 

	NN.T3.39
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	90
	26
	60
	4

	NN.T3.33
	Tiếng Hàn hành chính - văn phòng
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.35
	Tiếng Hàn du lịch
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.34
	Tiếng Hàn thương mại
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	NN.T3.36
	Tiếng Hàn tài chính – ngân hàng
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	65
	1740
	485
	1209
	46




	Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, ĐT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






TS. Đinh Văn Đệ



